
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG THCS TIÊN CƯỜNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

Môn: Lịch sử 7 

(Thời gian làm bài 45 phút không kể giao đề) 

 

Phần 1. Trắc nghiệm (4,0 điểm)Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

Câu 1: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 

   A. Nguyễn Trãi. 

   B. Lê Lợi. 

   C. Lê Lai. 

   D. Đinh Liệt. 

Câu 2: Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418 – 

1423) diễn ra như thế nào? 

   A. Gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải ba lần rút lên núi Chí Linh để 

chống lại sự vây quét của quân giặc. 

   B. Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh và làm chủ vùng đất từ Thanh 

Hóa đến Thuận Hóa. 

   C. Liên tiếp tiến công quân Minh ở Đông Quan. 

   D. Nghĩa quân nhanh chóng đầu hàng quan địch để bảo toàn lực lượng. 

Câu 3: Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần? 

   A. 1      B. 2 

   C. 3      D. 4 

Câu 4: Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân 

Lam Sơn do ai đưa ra? 

   A. Nguyễn Trãi. 

   B. Lê Lợi. 

   C. Lê Lai. 

   D. Nguyễn Chích. 

Câu 5: Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong 

cuộc tấn công ra Bắc? 

   A. Tiến sâu vào vũng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai. 

   B. Thành lập chính quyền mới. 

   C. Quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quan. 

   D. Chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang. 

Câu 6: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là: 

   A. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa. 

   B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng. 

   C. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu. 

   D. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang. 

Câu 7: Tình hình nhà Lê sơ đầu TK XVI có điểm gì nổi bật? 

   A. Khủng hoảng suy vong.    B. Phát triển ổn định. 

    C. Phát triển đến đỉnh cao.    D. Phát triển không ổn định. 

Câu 8: Thời Lê sơ đầu TK XVI mâu thuẩn nào diễn ra gay gắt nhất? 

   A. Mâu thuẩn giữa nông dân với địa chủ. 

   B. Mâu thuẩn giữa các phe phái phong kiến. 



   C. Mâu thuẩn giữa bọn quan lại với nhân dân địa phương. 

   D. Mâu thuẩn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến. 

Câu 9: Nghĩa quân của cuộc khởi nghĩa nào được mệnh danh là "quân ba chỏm" 

   A. Khởi nghĩa Trần Tuân.    B. Khởi nghĩa Trần Cảo. 

   C. Khởi nghĩa Phùng Chương.   D. Khởi nghĩa Trịnh Hưng. 

Câu 10: Kết quả của các cuộc khởi nghĩa đầu TK XVI. 

   A. Góp phần làm nhà Lê nhanh chóng sụp đổ. 

   B. Nhiều lần uy hiếp chiếm kinh thành. 

    C. Có lần khiến vua Lê hoảng sợ chạy khỏi kinh thành. 

    D. Trước sau đều bị dập tắt. 

Phần 2. Tự luận (6,0 điểm). 

  Câu 1. (4 điểm) Trình bày diễn biến chính và kết quả của trận Tốt Động - Chúc 

Động? 

  Câu 2. (2 điểm) Hãy cho biết hậu quả và tính chất của cuộc chiến tranh Nam – 

Bắc triều ? 
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Đáp án 

Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) 

Mỗi ý đúng được 0,4 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B A   C D C D A D B A 

Phần II. Tự luận (6,0 điểm). 

Câu 1 (4 điểm) Trận Tốt Động - Chúc Động (cuối 1427) 

a. Diễn biến: 

-Tháng 10-1426, Vương Thông chỉ huy 5 vạn viện binh kéo vào thành Đông 

Quan.  

-Ngày 7-10-1426, Vương Thông tiến đánh quân chủ lực của ta ở Cao Bộ 

(Chương Mĩ - Hà tây).  

-Nắm được âm mưu của địch, ta đặt phục binh ở Tốt Động – Chúc Động. Giặc 

lọt vào trận địa, quân ta nhất tề xông ra tiêu diệt.  

b. Kết quả: 

-Năm vạn quân địch tử thương, bắt sống trên một vạn; Vương Thông bị thương 

tháo chạy về Đông Quan.  

-Nghĩa quân thừa thắng kéo quân về vây hãm thành Đông Quan và giải phóng 

thêm nhiều châu, huyện.  

Câu 2 (2 điểm) 

-Hậu quả và tính chất của cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn:  

-Đất nước bị chia cắt, kinh tế sa sút, chính trị xã hội mất ổn định, nhân dân lầm 

than... (1 điểm). 

-Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa vì tranh giành quyền lực giữa hai tập đoàn 

phong kiến. (1điểm). 

*Rút kinh nghiệm :  

................................................................................................................................

. 

                                                           Tiên Cường ,Ngày .....Tháng....Năm 2021 

 

 


